SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN – NHÂN VIÊN
TRƯỜNG MẦM NON NGHI CÔNG BẮC NĂM HỌC 2024- 2025
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	VH
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	1
	Đậu Thị Ngân
	17/03/1983
	  TH
	X6- Nghi Đồng
	Nghi Đồng
	12/12
	ĐHMN
	01/9/2004
	8/12/2007
	BC

	2
	Đặng thị Tú
	17/08/1981
	PHT
	X5- N -Công Bắc
	Nghĩa Hoàn - TK
	12/12
	ĐHMN
	05/9/2001
	20/11/2002
	BC

	3
	Nguyễn Thị Hiền 
	20/11/1980
	GV
	X2 - Hưng yên
	Hưng Yên
	12/12
	ĐHMN
	01/09/2002
	17/10/2006
	BC

	4
	Nguyễn Thị Liên
	28/9/1983
	GV
	X 12- NCB
	Nghi Công Bắc
	12/12
	ĐHMN
	9/05/2005
	25/2/2008
	BC

	5
	Nguyễn Thị Trà
	16/9/1990
	GV
	X14-Hưng Trung
	Nghi Công Bắc
	12/12
	ĐHMN
	01/1/2012
	3/2017
	BC

	6
	Võ Thị Phương
	12/12/1968
	GV
	X5- N Công Bắc
	Nghi Công Bắc
	10/10
	ĐHMN
	05/9/1987
	
	BC

	7
	Trần Thị Ngọc
	22/06/1990
	GV
	X 18- Nghi Lâm   
	Nghi Lâm- N Lộc
	12/12
	ĐHMN
	01/05/2015
	11/2011
	BC

	8
	Nguyễn Thị Nhung
	10/12/1986
	GV
	X12-N Công Bắc
	Nghi Công Bắc
	12/12
	ĐHMN
	01/9/2009
	26/03/2019
	BC

	9
	Nguyễn Thị Đào
	27/7/1994
	GV
	Xóm 5_NCB
	Nghi Công Bắc
	12/12
	ĐHMN
	01/9/2019
	26/3/2019
	BC

	10
	Thái Thị Hằng
	17/10/1994
	GV
	Nghi CB
	Diễn Thọ- DC
	12/12
	ĐHMN
	01/8/2019
	01/6/2023
	BC

	11
	Nguyễn Thị Thương
	05/3/1989
	GV
	HưngTrung - HN
	Hưng Nguyên
	12/12
	ĐHMN
	01/5/2014
	30/4/2014
	BC

	12
	Nguyễn Thị Anh
	12/08/1979
	KT
	Hưng trung- HN
	Hưng nguyên
	12/12
	CĐKT
	05/01/2018
	
	BC

	13
	Nguyễn Thị Hà
	02/02/1989
	YT
	Xóm 2- Nghi Mỹ
	Nghi Công -NLộc
	12/12
	CĐY
	01/01/2012
	12/2020
	BC

	14
	Nguyễn thị Oanh
	04/05/1997
	GV
	Nghi CB- N.Lộc
	Nghi Đồng- N Lộc
	12/12
	ĐHMN
	05/12/2024
	10/12/2021
	BC

	16
	Ng. Thị Ngọc Linh
	02/2/1996
	GV
	Nghi Lâm- NL
	Nghi Lâm -  N L
	12/12
	ĐHMN
	 25/8/2023
	
	BC

	17
	Đậu Thị Lê
	16/9/1998
	GV
	Nghi Mỹ- NL
	Nghi Hưng- NL
	12/12
	ĐHMN
	25/8/2023
	
	BC

	18
	Nguyễn Thị Hồng
	05/7/1999
	GV
	Xóm 5- NCB
	NCB-  N Lộc
	12/12
	ĐHMN
	05/12/2024
	10/6/2022
	BC

	19
	Võ Thị Định
	04/10/1992
	GV
	Nghi Mỹ- N. Lộc
	Nghi Mỹ- N Lộc
	12/12
	ĐHMN
	01/4/2024
	
	BC

	20
	Đào Thị Yến Chi
	07/09/1999
	GV
	Nghi Lâm- N. Lộc
	Nghi Lâm- N.Lộc
	12/12
	CĐMN
	05/12/2024
	
	BC

	21
	Ngô Thị Cúc Anh
	24/02/2001
	GV
	Nghi Kiều- N.Lộc
	Nghi Kiều- N.Lộc
	12/12
	ĐHMN
	05/12/2024
	
	BC

	22
	Nguyễn Thị Lựu
	16/03/2001
	Gv
	NCB-Nghi Lộc
	NCB- Nghi Lộc
	12/12
	ĐHMN
	05/12/2024
	
	BC

	23
	Trần Thị Nga
	04/03/1995
	GV
	NCN- Nghi Lộc
	NCN- Nghi Lộc
	12/12
	ĐHMN
	05/12/2024
	
	BC

	24
	Nguyễn Thị Hiền 
	27/03/1990
	NVNA
	 NCB- Nghi Lộc
	Nghi Công Bắc
	12/12
	TCNA
	01/9/2015
	10/12/2021
	HĐT

	25
	Ng. Thị Lan
	29/12/1990
	NVNA
	Xóm 5- Nghi CB
	NCB- Nghi Lộc
	12/12
	TCNA
	01/9/2021
	
	HĐT

	26
	Nguyễn Thị Cần
	15/12/1976
	NVNA
	Nghi Công Bắc
	Nghi Công Bắc
	12/12
	TCNA
	01/9/2017
	
	HĐT

	27
	Nguyễn Thị Vân
	19/9/1993
	NVNA
	NCB- NL
	Nghi Đồng- NL
	12/12
	TCNA
	01/9/2023
	
	HĐT

	28
	Võ văn Mai
	1960
	BV
	Xóm 4- NCB
	NCB- NL
	
	
	
	
	HĐT


                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                 Đậu Thị Ngân
